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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH 
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TRONG CÁC TÌNH HUỐNG ĐỘT XUẤT, BẤT THƯỜNG
PHẦN I. XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT 

1. Bối cảnh xây dựng Quyết định
Công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường (trường hợp sự cố, vụ việc có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, đối ngoại của đất nước) đã được quy định trong một số văn bản pháp luật hiện hành, như: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật viễn thông năm 2009; Luật phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật thú y năm 2015; Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp năm 2000; Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước v.v... 
Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật này mới chỉ quy định sử dụng một số phương tiện truyền thông cụ thể trong công tác thông tin, tuyên truyền, mà chưa huy động tổng lực các hạ tầng thông tin, truyền thông hiện có như: mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác thông tin, tuyên truyền khi xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường.

2. Về thực tiễn triển khai

Trong những năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã huy động sức mạnh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông tham gia vào ứng phó với các tình huống đột xuất, bất thường, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế rủi ro cho Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền qua các hạ tầng thông tin, truyền thông đến người dân đạt hiệu quả rất cao. 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn có một số bất cập, hạn chế trong công tác thông tin, tuyên truyền:

- Đầu mối cung cấp thông tin chưa rõ ràng; việc tổ chức truyền tin trên các hạ tầng thông tin, truyền thông còn mang tính riêng lẻ, chưa huy động được các nguồn lực một cách đồng bộ; quy trình tổ chức chưa thể hiện rõ vai trò đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 
- Việc huy động và trưng dụng các hạ tầng thông tin, truyền thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông để tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường chủ yếu dựa vào mệnh lệnh hành chính, có tính chất “áp đặt” đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu các hạ tầng thông tin, truyền thông, mà chưa có những quy định cụ thể về trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thông tin, tuyên truyền khi xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường.

- Các doanh nghiệp thông tin di động hiện nay nhận được nhiều đề nghị nhắn tin miễn phí từ các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương, tỉnh, huyện. Nội dung tin nhắn rất đa dạng: hoạt động từ thiện, nhân đạo; khám, chữa bệnh; phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch bệnh của người và gia súc; chúc mừng năm mới; lễ hội ở địa phương v.v…Việc này gây bức xúc cho doanh nghiệp và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, cụ thể:

+ Doanh nghiệp không chỉ hao tổn chi phí nhân công mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh do phải nhắn tin quảng bá với số lượng lớn thuê bao; các thuê bao nhận được thông tin không mong muốn và khiếu nại với doanh nghiệp.

+ Quá nhiều đầu mối yêu cầu nhắn tin làm cho doanh nghiệp lúng túng trong việc triển khai: thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp thực hiện, cách thức tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các bên.

+ Không kiểm soát được nội dung thông tin; mật độ tin nhắn dày gây khó chịu cho thuê bao di động dẫn đến việc không truyền tải được thông tin thực sự cần thiết đến người dân.
Từ phân tích về cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường là cần thiết.
Theo đó, dự thảo Quyết định Thủ tướng xác định 02 nhóm vấn đề cần giải quyết bao gồm:
Vấn đề 1: Thẩm quyền quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường
Vấn đề 2: Cách thức tổ chức thông tin, tuyên truyền trong tình huống đột xuất, bất thường.
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
I. Vấn đề 1: Thẩm quyền quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường
1. Xác định vấn đề bất cập
Hiện nay, đã có nhiều quy định về việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về đầu mối thông tin, tuyên truyền cũng như thẩm quyền xác định và tổ chức thông tin, tuyên truyền cho từng khu vực, tình huống.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Xác định thẩm quyền tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc hoặc tại từng khu vực, địa phương.
3. Các phương án giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức thông tin, tuyên truyền đối với tất cả các tình huống đột xuất, bất thường trên mọi địa bàn trong cả nước.
- Giải pháp 2: Phân cấp thẩm quyền trong việc tổ chức thông tin, tuyên truyền đối với toàn quốc, khu vực và từng địa phương, tùy theo tính chất của tình huống đột xuất, bất thường. 
4. Đánh giá tác động của các phương án giải quyết vấn đề
Nếu lựa chọn giải pháp 1 thì việc thông tin, tuyên truyền sẽ được thực hiện thống nhất trên cả nước, nhưng sẽ không đáp ứng được tính cấp thiết, thời sự do phải qua nhiều khâu phê duyệt. Ngoài ra, đối với các tình huống chỉ xảy ra tại một địa phương nhỏ lẻ thì sẽ gây ra lãng phí nhân lực, nguồn lực, dàn trải thông tin, thiếu tính trọng tâm, trọng điểm. 
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Lựa chọn phương án 2: Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc tổ chức thông tin, tuyên truyền trong từng tình huống đột xuất, bất thường đối với  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
II. Vấn đề 2: Cách thức tổ chức thông tin, tuyên truyền trong tình huống đột xuất, bất thường
1. Xác định vấn đề
Hiện nay, chưa có một quy định cụ thể về việc khi xảy ra tình huống đột xuất, bất thường thì các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thông tin, tuyên truyền sẽ phải thực hiện theo quy trình và cách thức như thế nào. Trên thực tế, mỗi cơ quan, địa phương lại lựa chọn hình thức, phương tiện thông tin, tuyên truyền khác nhau; chưa có sự thống nhất, thông tin bị dàn trải, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng thông tin, truyền thông khó khăn trong quá trình thực hiện các yêu cầu thông tin, tuyên truyền đến người dân. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Thống nhất quy trình và cách thức lựa chọn việc tổ chức thông tin, tuyên truyền để các bộ, ngành, địa phương cũng như các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan có sự thống nhất, bài bản trong thực hiện; tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện một kiểu, lãng phí tài nguyên và nhân lực.
3. Các phương án giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Khi xảy ra tình huống đột xuất, bất thường, tùy vào từng hoàn cảnh, tính chất tình huống đột xuất, bất thường mà các từng cấp có thẩm quyền sẽ lựa chọn hình thức, phương tiện tổ chức thông tin, tuyên truyền cho phù hợp nhằm đảm bảo thông tin được nhanh chóng, kịp thời, có trọng tâm. 
- Giải pháp 2: Khi xảy ra tình huống đột xuất, bất thường sẽ tổ chức thông tin, tuyên truyền trên tất cả các phương tiện: mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở. 

4. Đánh giá tác động của các phương án giải quyết vấn đề
Nếu lựa chọn giải pháp 1 thì không thể huy động và trưng dụng được tổng lực các hạ tầng thông tin, truyền thông hiện có tham gia vào công tác thông tin, tuyên truyền đến các đối tượng trong xã hội. Trong công tác thông tin, tuyên truyền, mỗi loại phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với một số đối tượng nhất định. Do đó, Khi xảy ra tình huống đột xuất, bất thường để thông tin được phổ biến thiết yếu đến đến mọi đối tượng trong xã hội cần phải sử dụng nhiều phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền khác nhau.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Lựa chọn giải pháp 2: Khi xảy ra tình huống đột xuất, bất thường, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn tất cả các phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền để tổ chức phổ biến thông tin đến người dân được nhanh chóng, kịp thời.  

PHẦN III. KẾT LUẬN
Quá trình nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá tác động của văn bản cho thấy, việc ban hành quy định về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường là phương án cần thiết./.
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